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(21) 1-2023-00466 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng rắn chứa tinh bột có cả độ đàn hồi 

thích hợp trong khi giữ nước và độ nhớt thấp trong khi giữ nước khi được gia 

nhiệt trong điều kiện chứa nước. Chế phẩm thỏa mãn tất cả các yêu cầu từ (1) 

đến (4) dưới đây. (1) Hàm lượng tinh bột trong chế phẩm là 20% khối lượng 

hoặc lớn hơn tính trên cơ sở khối lượng khô. (2) Yêu cầu (a) và/hoặc (b) được 

thỏa mãn. (a) 300 mảnh/mm2 hoặc ít hơn cấu trúc hạt tinh bột được quan sát 

trong huyền phù 6% của sản phẩm đã nghiền mịn của chế phẩm. (b) Nhiệt độ 

đỉnh của quá trình gelatin hóa là thấp hơn 120°C như được đo bằng cách sử 

dụng máy phân tích độ nhớt nhanh khi huyền phù đặc trong nước 14% khối 

lượng của chế phẩm đã nghiền mịn được gia nhiệt từ 50°C đến 140°C ở tốc độ 

gia nhiệt 12,5°C/phút. (3) Mức gelatin hóa của tinh bột trong chế phẩm là 50% 

khối lượng hoặc lớn hơn. (4) Đối với chế phẩm, [giá trị α] dưới đây là 60% hoặc 

nhỏ hơn, và [giá trị β] dưới đây là 35% hoặc lớn hơn. [Giá trị α] Trong đường 

cong phân bố phân tử lượng thu được bằng cách phân tích tinh bột tinh chế 

trong [Điều kiện A], tinh bột tinh chế thu được bằng cách xử lý chế phẩm trong 

lượng nước gấp 40 lần ở nhiệt độ không đổi 90°C trong 15 phút và sau đó sử 

dụng [Quy trình a], tỷ lệ của diện tích dưới đường cong trong phần trong đó 

logarit phân tử lượng là ít nhất 5,0 và nhỏ hơn 6,5 so với diện tích dưới toàn bộ 

đường cong. [Giá trị β] Trong đường cong phân bố phân tử lượng, tỷ lệ của diện 

tích dưới đường cong trong phần trong đó logarit phân tử lượng là ít nhất 6,5 và 

nhỏ hơn 8,0 so với diện tích dưới toàn bộ đường cong. ([Quy trình a] và [Điều 

kiện A] là như được mô tả trong bản mô tả.) 
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